
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2256010020 Nguyễn Thị Thùy Dương Y4 XNYH 29 205A 08h30

2 2256010035 Vũ Xuân Hùng Y4 XNYH 29 205A 08h30

3 2256010038 Nguyễn Thị Thu Hương Y4 XNYH 29 205A 08h30

4 2256010070 Nguyễn Thị Hoài Thương Y4 XNYH 29 205A 08h30

5 2256010066 Long Thị Thùy Y4 XNYH 29 205A 08h30

6 2256010003 Đỗ Quỳnh Anh Y4 XNYH 30 205A 08h30

7 2256010006 Nguyễn Thị Mai Anh Y4 XNYH 30 205A 08h30

8 2256010010 Hoàng Văn Bảo Y4 XNYH 30 205A 08h30

9 2256010026 Phạm Minh Hiếu Y4 XNYH 30 205A 08h30

10 2256010049 Đặng Quỳnh Mai Y4 XNYH 30 205A 08h30

11 2256010057 Lê Đức Nhật Y4 XNYH 30 205A 08h30

12 2256010078 Nguyễn Quốc Việt Y4 XNYH 30 205A 08h30

13 2256010001 Nguyễn Triệu An Y4 XNYH 31 205A 08h30

14 2256010022 Nguyễn Phan Hương Giang Y4 XNYH 31 205A 08h30

15 2256010039 Đoàn Thị Thu Hường Y4 XNYH 31 205A 08h30

16 2256010052 Nguyễn Thị Phương Nga Y4 XNYH 31 205A 08h30

17 2256010060 Lương Trung Sơn Y4 XNYH 31 205A 08h30

18 2256010051 Phạm Quang Minh Y4 XNYH 32 205A 08h30
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : TH XN VI SINH-KST

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 7 ngày 21 tháng 03 năm 2026
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